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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2013

Triển khai Quyết định số 863/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013 và căn cứ vào phương án của TCTK ban hành kèm theo. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng kế hoạch triển khai điều tra trên địa bàn Lâm Đồng như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

1. Mục đích điều tra

- Cuộc điều tra nhằm phản ánh số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của khu vực cá thể (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản), đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.

2. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra

2.1. Đối tượng điều tra: Là các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) (gọi tắt là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp).
2.2. Phạm vi điều tra: được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh. 
2.3. Đơn vị điều tra: Mỗi cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. 

3. Thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin 
- Thời điểm điều tra: 01/10/2013;
- Thời kỳ của số liệu: Thu thập số liệu 9 tháng và ước 3 tháng cuối năm 2013 tùy theo từng chỉ tiêu qui định trong phiếu;
- Thời gian thu thập thông tin: từ ngày 01 đến ngày 15/10/2013. 
Riêng thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động dịch vụ lưu trú: Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, kể từ ngày 01/10/2013. 
4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra
4.1. Nội dung điều tra: Căn cứ vào từng loại phiếu điều tra của phương án có nội dung điều tra theo qui định.
  4.2. Phiếu điều tra: bao gồm các loại phiếu thu thập thông tin sau.
- Phiếu 01/CT-SL: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của các cơ sở SXKD cá thể đến 01/10/2013;

- Phụ biểu 01a/CT-SL: Tổng hợp số lượng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn xã/ phường đến 01/10/2013;

- Phiếu 02/CT-CN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp;

- Phiếu 03/CT-VT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi;

- Phiếu 04/CT-TMDV: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ;

5. Danh mục sử dụng trong điều tra: theo phương án qui định.

6. Loại điều tra, phương pháp điều tra
6.1. Loại điều tra: Cuộc điều tra này là điều tra chọn mẫu về số lượng cơ sở SXKD cá thể đại diện cho huyện, thành phố và điều tra mẫu về kết quả SXKD đại diện cho ngành kinh tế và tỉnh trên cơ sở mẫu điều tra số lượng năm 2013.
6.2. Phương pháp điều tra: Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp các cơ sở sản xuất kinh doanh để ghi thông tin vào phiếu điều tra.

II. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

A. PHÂN CÔNG CẤP TỈNH:

1. Công tác chỉ đạo:

- Giao Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng TK Công nghiệp – Xây dựng, Bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT), Chi cục Thống kê các huyện, thành phố tổ chức triển khai điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo đúng thời gian, nội dung và chất lượng cuộc điều tra theo phương án quy định.

2. Công tác chuẩn bị điều tra:

- Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp Bộ phận CNTT, Phòng Công nghiệp – Xây dựng chọn mẫu điều tra các xã, phường, thị trấn mẫu, danh sách cơ sở được chọn mẫu trước ngày 20/9/2013.

- Phòng TK Thương mại chuẩn bị các nội dung tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

- Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị các loại tài liệu điều tra: Kế hoạch điều tra; dự trù kinh phí; công văn triển khai và giấy mời tập huấn đến các chi cục; in các phiếu điều tra và nội dung giải thích các chỉ tiêu.

3. Tổ chức triển khai điều tra:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, dự trù kinh phí, chọn mẫu điều tra, in phiếu điều tra và tập huấn nghiệp vụ cho các Chi cục Thống kê trước ngày 25/9/2013;

- Thời gian giám sát tại địa bàn từ ngày 01/10 đến 15/10/2013;

- Thời gian nghiệm thu đối với cấp huyện, thành phố: từ ngày 07/11 đến 18/11/2013;

- Kiểm tra, làm sạch, hoàn thiện phiếu trước ngày 19/11 đến 30/11/2013;

- Nhập tin phiếu điều tra từ ngày 01/12 đến 20/12/2013;

- Kiểm tra logic sau nhập tin và truyền dữ liệu thô về Tổng cục trước ngày 05/01/2014; 

- Xử lý, tổng hợp ở cấp tỉnh và truyền dữ liệu về Tổng cục trước ngày 05/02/2014;

- Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra và gửi về Tổng cục trước ngày 20/02/2014;

- Biên soạn và xuất bản kết quả điều tra hoàn thành trước ngày 30/04/2014.

Phòng TK Thương mại chịu trách nhiệm phối hợp các phòng, bộ phận liên quan và phân công CB-CC giám sát cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, hướng dẫn đánh mã, nhập tin, tổng hợp số liệu và truyền cơ sở dữ liệu về Tổng cục Thống kê đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo đúng thời gian qui định trong phương án điều tra.
B. PHÂN CÔNG Ở CHI CỤC THỐNG KÊ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

1. Công tác chỉ đạo, chuẩn bị điều tra:

- Giao Đ/c Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo toàn bộ cuộc điều tra tại địa bàn mình phụ trách.
- Xây dựng kế hoạch triển khai điều tra tại địa phương và phân công nhiệm vụ điều tra cho CB-CC thuộc đơn vị.
- Giám sát viên: huy động CB-CC trong Chi cục tham gia làm giám sát viên cấp huyện.

- Điều tra viên: huy động lực lượng cộng tác viên ở các xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra. Mỗi xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra huy động ít nhất 1 điều tra viên và số lượng điều tra viên được huy động theo định mức 700 cơ sở/01 điều tra viên, bao gồm điều tra số lượng và điều tra mẫu kết quả SXKD.    
- Chi cục Thống kê các huyện, thành phố căn cứ số lượng mẫu điều tra và định mức bố trí và huy động lực lượng giám sát viên, điều tra viên phù hợp, có năng lực, nhiệt tình, đảm bảo yêu cầu và tiến độ của cuộc điều tra. Danh sách giám sát viên, điều tra viên lập theo mẫu qui định và gửi về Cục sau khi kết thúc tập huấn.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các giám sát viên, điều tra viên tại địa phương, thời gian tập huấn trước ngày 30/9/2013; Báo cáo thời gian tập huấn về Phòng TK Thương mại trước 2 ngày để trình lãnh đạo cử CB-CC giám sát tập huấn.

2. Tổ chức thực hiện điều tra:

- Phân công CB-CC trong Chi cục tham gia công tác giám sát tại các xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra.
- Thời gian giám sát tại địa bàn từ ngày 01/10 đến 15/10/2013;

- Thời gian kiểm tra, làm sạch, đánh mã, hoàn thiện phiếu và tổng hợp Phụ biểu 01a/CT-SL tại huyện, thành phố: từ ngày 16/10 đến 06/11/2013;

- Thời gian nghiệm thu và bàn giao tài liệu điều tra: từ ngày 07/11 đến 18/11/2013; lịch nghiệm thu sẽ được thông báo cụ thể cho từng huyện, thành phố.
- Chi cục Thống kê các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí điều tra viên và giám sát viên hướng dẫn, kiểm tra việc ghi phiếu điều tra theo đúng các nội dung trong phương án điều tra của Tổng cục Thống kê và thực hiện các loại biểu mẫu kiểm tra điểm, tham dự phỏng vấn, kiểm tra bảng hỏi, báo cáo công tác kiểm tra giám sát . . . theo đúng quy trình áp dụng trong các cuộc điều tra do Cục Thống kê Lâm Đồng ban hành. Đồng thời cử cán bộ tham gia dự phỏng vấn và phúc tra tại địa bàn khi có kế hoạch cụ thể của Cục Thống kê Lâm Đồng. 

C. KINH PHÍ ĐIỀU TRA;
Căn cứ vào số lượng và định mức quy định của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Lâm Đồng dự trù kinh phí đảm bảo yêu cầu thu thập, xử lý, tổng hợp theo phương án điều tra. Ngay sau khi tập huấn, Cục sẽ tạm ứng 70% dự toán kinh phí đối với từng địa phương để các Chi cục Thống kê chủ động ứng trước cho điều tra viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng thu thập thông tin.

Trên đây là nội dung triển khai điều tra các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp lâm thủy sản năm 2013. Lãnh đạo Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị phòng TK Thương mại, phòng Tổ chức Hành chính; phòng TK Công nghiệp – Xây dựng; Bộ phận CNTT và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và lực lượng giám sát viên, điều tra viên tiến hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo kế hoạch hướng dẫn để cuộc điều tra đạt được kết quả tốt./.
Nơi nhận:                                                                      CỤC TRƯỞNG
- Vụ TK T/mại – D/vụ (b/cáo);
- Lãnh đạo CTK (để biết);
- Các Phòng, bộ phận liên quan (p/hợp);

- Chi cục TK cấp huyện, tp (t/hiện);

- Lưu phòng TK TM. 
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